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Hỉ xả tức nghĩa cũng là bố thí, người làm việc hỉ xả có nhiều bậc, tùy độ lượng
của từng bậc người mà mục dịch có khác nhau...

Hỉ xả tức nghĩa cũng là bố thí, người làm việc hỉ xả có
nhiều bậc, tùy độ lượng của từng bậc người mà mục
dịch có khác nhau.

Tác giả: Đồ Nam Tử Nguồn: Tạp chí Đuốc Tuệ số 51

Trong đạo Phật rất quý bốn cái tâm gọi là "tứ vô lượng tâm", tức là "từ, bi, hỉ,
xả". Hay là" đại-từ, đại-bi, đại-hỉ, đại-xả" nghĩa hai chữ "từ bi " bài trước tôi đã
giải tường, bài này tôi chuyên giải về nghĩa hai chữ "hỉ xả".

Theo nghĩa "tứ vô lượng tâm" mà giải rời ra mỗi chữ mỗi nghĩa riêng thì "hỉ" là
thấy chúng sinh đã đều được hưởng cái phúc thực hiện của chủ nghĩa từ bi, hết
mọi sự khổ, được mọi sự vui rồi mà mình hoan hỉ.
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https://www.tapchinghiencuuphathoc.vn/the-nao-la-hi-xa.html
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"Xả" là vì muốn thực hành chủ nghĩa từ bi cho chúng sinh đều hết mọi sự khổ,
được mọi sự vui mà mình phải bỏ một phần hay là hết thảy mọi phần riêng của
đời mình ra mà làm. Đó là nghĩa do sách Tri độ luận đã giải như thế, nhưng
thường thì sách khác vẫn dùng "hỉ xả" thông nhau làm một nghĩa mà lấy nghĩa
là hoan hỉ bỏ hết thảy mọi phần riêng của đời mình đi để làm cho chúng sinh
khỏi mọi sự khô, được mọi sự vui.

Nghĩa hỉ xả dưới ấy tức ngày nay gọi là hi sinh, dịch * ở tiếng tây chữ Sacrifter
ra. Hi sinh nguyên nghĩa là đem con hi sinh mà dâng cúng cho quỷ thần.

Nghĩa bóng là đem mọi phần riêng hay là tinh mệnh của mình mà dâng cùng
cho một việc nghĩa gì. Nói đảng cúng là lấy cái nghĩa thành kính không dám
tiếc, thế tức cũng là cái nghĩa hỉ xả là bỏ ra một cách hoan hỉ không ân hận vậy.

Hỉ xả tức nghĩa cũng là bố thí, người làm việc hỉ xả có nhiều bậc, tùy độ lượng
của từng bậc người mà mục dịch có khác nhau.
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Tóm lược có ba bậc là:

Bậc thượng đằng là người ơi lòng nhân ái quảng đại tự nhiên mà hỉ xả,

Bậc trung đẳng là người vì lòng nghĩa vụ mà hỉ xả,

Bậc hạ đẳng là người vì lòng cầu phúc mà hỉ xả. 

Về thượng đẳng người vì lòng nhân từ quảng đại tự nhiên mà hỉ xả, thì đối với
hết thảy chúng sinh, không phân là người là vật, là thân là sơ, là xa là gần, hết
thảy coi là bình đẳng cả.

Hễ thấy ở đâu có chúng sinh nào sung sướng thì mình vui, ở đâu có chúng sinh
nào khổ sở thì mình thương. Vì thương mà phải cứu, vì cứu mà phải hỉ sả đến tài
sản, đến thì giờ, đến danh dự, đến hạnh phúc để làm cho chúng sinh ấy hết mọi
sự khổ, được mọi sự vui cũng không tiếc.

Có khi phải hỉ vì đến cá tính mệnh của mình cũng không tiếc. Lòng ấy như cha
mẹ đối với các con, như trời đất đối với muôn vật, một mục chí công vô tư,
không còn vướng chút riêng ty nhân ngũ gì.

Lòng ấy tức là lòng chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư Thánh. Túc như sách Luận ngữ
nói là “Sát thân thành nhân" (giết thân mình để thành điều nhân) vậy. Thân còn
hỉ xả đề làm điều nhân nữa là cái khác.

Về bậc trung đẳng, người vì lòng nghĩa vụ mà hỉ xả, thì thấy các việc thuộc bổn
phận của mình phải làm, làm dễ báo đền lại những công đủ: ơn nghĩa mà mình
đã vương mang, như con đối với cha me. cha me đối với các con: vợ đối với
chồng, chồng đối với vợ ; cá nhân đối với xã hội, xã hội đối với cá nhân; quốc
dân đối với quốc gia, quốc gia đối với quốc dân; phàm nghĩa vụ thuộc đến đâu
đều phải nhận làm đến đấy, và phải hỷ xả cho đến đây.

Sự hỷ xả của bậc trung này cũng sẵn lòng đem hết thủy phần riêng của mình
như tài-sản, thì giờ, danh dự, hạnh phúc và đến tinh mệnh cũng không tiếc. Duy
phạm vi thì có khi tùy việc phải làm mà rộng hẹp khác nhau. Như vi nhà mà giả
thủ, vì nước mà đánh giặc, mở mang tài nghệ, chẩn-tế cho đồng bào v...v.. Lòng
ấy tức là lòng những bậc bồ-tát, trung-thần, hiếu-tử, hiệp sĩ, nghĩa sĩ vậy.

Về bậc hạ đẳng, người vì lòng cầu phúc mà hỉ xả thì lòng có vì lợi, nghĩa là sự hỉ
xả đó là vì mình, vì muốn được phúc báo cho mình đời này và đời sau mà làm,
như người đi buôn vì muốn được lờ lãi mà bỏ vốn ra vậy. Đã vì cầu phúc mà mới
hỉ xả thì sự hỉ xả ấy không được cao thượng rộng rãi và sốt-sắng như hai bác hỉ-
xả trên kia. Tuy thế nhưng cũng vẫn là kẻ thiện nhân vậy.
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Vì rằng người ta ở đời, bậc thượng-căn vốn ít mà bậc hạ-căn bao giờ cũng nhiều.
Tuy là bậc hạ căn nhưng một điềm thiện niệm tự bản lai vẫn còn giữ được, nền
mới cảm xúc mà làm nên việc nghĩa.

Trước tuy vì cầu phúc bảo mà hỉ xả, sau rồi mầm thiện càng này nở mà thành
tinh tự nhiên, do hạ thiện tiến lên thượng thiên, không cầu gì mà cũng hỉ xả
được. Và ở đời, thượng-căn đã hiểm hạ-căn lại nhiều, mà cái bề khổ mông mình
ở thế gian này. chinh đám hạ căn lại càng bị chìm đắm sâu hơn cả.

Đạo Phật là đạo cứu khổ nhưng là đạo dạy cho chúng sinh tự cứu lấy cái khổ
cho nhau, chứ Phật có thể nào thò tay mà cứu cho từng kẻ bao giờ. Vậy thì
chúng ta tuy hạ căn. tài trí nhỏ mọn, nhưng chúng ta thân thiết quan hệ với
nhau nhiều, mỗi người hỉ xả mỗi ít, góp gió thành bão, có ngày tát vơi cái bề
khổ chung kia, 'khiến cõi Sa bà thành nơi Cực lạc.

Mục đích hỉ xả ban đầu tuy là vì mình mà công đức cứu kinh cũng là vì nhau.
Như thế thì cái bậc vì cầu phúc mà hỉ xả này ta cũng không nên khinh thường,
mà nên thề tất cái lòng vị mình ấy, khuyến khích cho thành cái công đức vị
quần chúng.
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Tóm lại, trong sách có phân ra làm hai hạng phát tâm bố thí mà cho hạng bố thí
không vì cầu phúc báo là tịnh thí nghĩa là cách bố thí thanh tịnh, và cho hạng
bố thí vì cầu phúc là bất tịnh thí nghĩa là cách bố thí bẩn thỉu.

Đó là vì những bậc thượng căn mà khuyến khích, thực thi chúng sinh dù vì mục
đích nào mặc lòng, mà có một mầy thiện niệm, một vi trần công đức Phật cũng
không quên.

Vậy chúng ta mong cho đời có những bậc hỉ xả thượng đẳng, trung đẳng mà
chúng ta lại càng mong cho đời có nhiều vô số những bậc hỉ xả hạ đẳng.
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